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Bài 3: 
          Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

- HS biết được sự cần thiết phải có phần mềm gõ  chữ Việt.

- HS biết cách gõ các từ đặc trưng của tiếng Việt (sử dụng phần mềm Vietkey).
2. Kỹ năng


- HS tập gõ các các chữ tiếng Việt có dấu ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ.

- Rèn tư duy lôgic, khả năng phán đoán, phát triển năng lực lao động sáng tạo.

3. Thái độ


- Giáo dục tính chăm chỉ, tạo hứng thú cho môn học.
II. CHUẨN BỊ

- Phòng máy vi tính, chương trình Word.

- Giáo án.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp

- Ổn định trật tự.

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

? Khi nào cần bật đèn Caps Lock để gõ văn bản? 

? Em sẽ sử dụng phím Shift khi nào?

- GV gọi 1- 2 HS  trả lời, 1 - 2 HS nhận xét.

- GV nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài:

- Bàn phím máy tính được chuẩn hóa và chế tạo không phải cho mục đích gõ chữ Việt vì không có đủ phím cho các nguyên âm tiếng Việt và các dấu thanh. Vì vậy muốn gõ được chữ Việt cần có phần mềm hỗ trợ và tuân theo kiểu gõ, quy tắc gõ riêng. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách gõ chữ Việt nhé!

- GV viết bảng:

Bài 3:  Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ
b. Tìm hiểu bài:

	1. Gõ kiểu Telex
	

	a. Gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ
	

	- GV: Cho HS quan sát bàn phím yêu cầu 2hs tìm trên bàn phím các chữ đặc trưng của tiếng Việt như ă, â, ô ...
	- HS quan sát bàn phím.



	? Em hãy nêu nhận xét?
	- Không tìm thấy các phím chữ đó.

	- GV: Tiếp tục để HS tìm  hiểu bàn phím.
	

	? Hãy liệt kê tất cả các chữ của tiếng Việt không có trên bàn phím?

- GV: Bàn phím máy tính không có đủ phím cho các nguyên âm tiếng Việt và các dấu thanh. Vì vậy muốn gõ được chữ Việt cần tuân theo kiểu gõ và quy tắc gõ riêng.
	- Các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ

	? Muốn gõ được các chữ chữ thường  ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ các em làm thế nào?
	- Em gõ liên tiếp hai chữ theo quy tắc sau:

Để có chữ

Em gõ

ă

aw

â

aa

ê

ee

ô

oo

ơ

ow

ư

uw

đ

dd



	- GV thực hành mẫu:
	

	Ví dụ: Để gõ hai từ đêm trăng các em gõ như sau:
	- HS chú ý quan sát.

	ddeem trawng

                       đ  ê         ă
	

	- GV yêu cầu HS thực hành mẫu gõ chữ thường.
	- 1 - 2 HS thực hành gõ các từ:

Em gõ

Chữ hiện trên MH

mawng non

măng non

maam xooi

mâm xôi



	
	- Cả lớp quan sát; 1 - 2 HS nhận xét.

	- GV nhận xét.
	

	b. Gõ các chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ
	

	? Để gõ được các chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ các em làm thế nào?
	- Em cũng gõ liên tiếp hai chữ hoa theo quy tắc sau:

	
	Để có chữ

Em gõ

Ă

AW

Â

AA

Ê

EE

Ô

OO

Ơ

OW

Ư

UW

Đ

DD



	- GV thực hành mẫu:
	

	? Muốn hiện lên chữ hoa em làm thế nào?
	- Em sử dụng đèn Caps Lock hoặc phím Shift:

	
	+ Khi đèn Caps Lock tắt, nhấn giữ phím Shift và gõ một ký tự sẽ cho ta chữ hoa.

	
	+ Khi đèn Caps Lock sáng, tất cả các chữ được gõ sẽ là chữ hoa.

	Ví dụ: Để gõ hai từ MƯA XUÂN các em làm như  sau:

MUWA XUAAN

 Ư               Â
	- HS quan sát.

	
	

	- GV yêu cầu HS thực hành mẫu gõ chữ hoa.
	- 1 - 2 HS thực hành gõ các từ:

Em gõ

Chữ hiện trên MH

MAWNG NON

MĂNG NON

MAAM XOOI

MÂM XÔI



	
	- Cả lớp quan sát.

	
	- 1 - 2 HS nhận xét.

	- GV nhận xét.
	

	2. Thực hành
	

	- Yêu cầu HS khởi động Word.
	- HS khởi động Word.

	
	Bài tập T1



	- GV nêu yêu cầu Bài tập T1 : gõ các từ theo mẫu bằng chữ thường.
	- HS đọc kỹ nội dung bài thực hành:

Nô - en

Trông em

Lông bông

Cây thông

Cây tre

Con công

Không gian

Mênh mông

Công viên

Con hươu

Chuông ngân

Đêm đông

Lưng đê

Lênh khênh

Quê hương

Không quân



	
	- HS thực hành gõ bằng chữ thường.

	
	Bài tập T2

	- GV nêu yêu cầu Bài tập T2 : gõ các từ ở Bài tập T1 bằng chữ hoa.
	- HS thực hành gõ bằng chữ hoa.

	- GV quan sát, hướng dẫn HS thực hành.
	- HS đổi thực hành, kiểm tra chéo bài bạn.

	- GV nhận xét, rút kinh nghiệm.


	


4. Củng cố, nhận xét, rút kinh nghiệm

? Em hãy nêu cách gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ theo kiểu gõ Telex?

? Em hãy nêu cách gõ các chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ theo kiểu gõ Telex?

- GV gọi 1 - 2 HS  trả lời, 1 - 2  HS nhận xét, GV nhận xét.

- GV nhận xét tiết học, yêu cầu về nhà học thuộc bài.

THỰC HÀNH

Ngày soạn :

	Ngày giảng:
	3B: 

3A:
	3C:




I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS biết cách gõ các từ đặc trưng của tiếng Việt .

2. Kỹ năng


- HS sử dụng phần mềm hỗ trợ Vietkey.

- Luyện gõ các các chữ tiếng Việt có dấu ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ.

3. Thái độ

- Yêu thích môn Tin học.

II. CHUẨN BỊ

- Phòng máy vi tính, chương trình Word.

- Giáo án.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp

- Ổn định trật tự + Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

? Em hãy nêu cách gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ theo kiểu gõ Telex?

- GV gọi 1- 2 HS  trả lời, 1 - 2 HS nhận xét; GV nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài

- GV viết bảng:                       Thực hành
b. Tìm hiểu bài 

	1. Lý thuyết
	

	? Em làm thế nào để gõ được các chữ chữ thường  ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ?
	- Em gõ liên tiếp hai chữ theo quy tắc:

Để có chữ

Em gõ

ă

aw

â

aa

ê

ee

ô

oo

ơ

ow

ư

uw

đ

dd



	? Muốn gõ các chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ em làm thế nào?
	- Em cũng gõ liên tiếp hai chữ hoa theo quy tắc:

	
	Để có chữ

Em gõ

Ă

AW

Â

AA

Ê

EE

Ô

OO

Ơ

OW

Ư

UW

Đ

DD



	? Em hãy nêu cách gõ chữ hoa?
	+ Tắt đèn Caps Lock, nhấn giữ phím Shift và gõ 1 ký tự sẽ cho chữ hoa. Bật đèn Caps Lock, tất cả các chữ được gõ là chữ hoa.

	? Nếu gõ sai 1 từ em sửa bằng cách nào?


	- Sử dụng các phím mũi tên hoặc di chuyển và nháy chuột để đặt con trỏ tới ký tự cần sửa, sau đó gõ phím Backspace hoặc phím Delete để xoá ký tự sai, rồi sửa lại.

	? Để khôi phục lại văn bản khi xoá nhầm em làm thế nào?
	- Kích chuột lên nút Undu hoặc nhấn giữ tổ hợp phím Ctrl và Z.

	2. Thực hành
	

	
	Bài tập T1

	? Em hãy nêu yêu cầu Bài tập T1?
	- Yêu cầu gõ các từ sau :

	
	Trung thu 

Lên nương

Cô Tiên

Mưa xuân

Thăng Long

Âu Cơ

	? Theo em, nên thực hiện Bài tập T1 như thế nào ?
	- Tắt đèn Caps Lock, nhấn giữ phím Shift và gõ một ký tự để được chữ hoa, sau đó thả tay giữ Shift ra để gõ ký tự chữ thường. 

	
	Bài tập T2

	? Em hãy nêu yêu cầu Bài tập T2?
	- Gõ các từ ở bài trên bằng chữ hoa :

	
	TRUNG THU 

LÊN NƯƠNG

CÔ TIÊN

MƯA XUÂN

THĂNG LONG

ÂU CƠ

	? Em hãy so sánh yêu cầu của Bài tập T1 và Bài tập T2 ?
	- Bài tập T1 và  Bài tập T2:

+ Giống nhau: đều gõ chữ Việt có dấu.
+ Khác nhau : Bài tập T1 yêu cầu kết hợp chữ hoa, chữ thường; Bài tập T1 yêu cầu viết hoa tất cả các từ.

	- GV quan sát, hướng dẫn HS thực hành.
	- HS thực hành theo yêu cầu.

	- Yêu cầu HS đổi thực hành.
	- HS đổi thực hành và kiểm tra chéo phần thực hành của bạn.

	- GV sửa các lỗi hay mắc phải cho HS .


	- HS lắng nghe, sửa sai, rút kinh nghiệm.


4. Củng cố, nhận xét, rút kinh nghiệm

? Nếu gõ sai 1 từ em sửa bằng cách nào?

? Em hãy so sánh tác dụng của 2 phím Backspace và Delete?

- GV gọi 1 - 2 HS  trả lời, 1 - 2 HS nhận xét, GV nhận xét chung.
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